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1 B21DCAT021 Mai Xuân An E21CQCN03-B 8.0 7.5 7.0 7.8 7.5 7.0 6.0 7.0 6.9 7.3 03

2 B21DCVT057 Ngô Quốc Anh E21CQCN03-B 10.0 7.8 8.4 8.5 7.5 7.0 7.0 6.5 7.0 7.7 03

3 B21DCDT037 Nguyễn Tiến Anh E21CQCN03-B 9.0 8.5 8.4 8.4 6.0 6.0 7.0 8.0 6.8 7.6 03

4 B21DCDT006 Mai Đức Bình E21CQCN03-B 9.0 8.7 8.5 8.6 5.5 6.0 7.0 8.2 6.7 7.7 03

5 B21DCCN279 Phạm Việt Dũng E21CQCN03-B 10.0 9.0 9.5 9.0 8.5 9.0 10.0 6.5 8.5 8.9 03

6 B21DCCN299 Nguyễn Khánh Duy E21CQCN03-B 9.0 9.5 9.5 9.0 8.5 9.0 8.0 9.8 8.8 9.0 03

7 B21DCAT059 Phạm Tiến Đạt E21CQCN03-B 9.0 7.0 7.5 8.8 5.5 6.0 5.5 6.5 5.9 7.1 03

8 B21DCDT063 Trương Anh Đạt E21CQCN03-B 9.0 7.5 9.5 8.4 8.0 6.5 7.0 7.5 7.3 7.9 03

9 B21DCCN204 Nguyễn Hồng Đăng E21CQCN03-B 9.0 7.7 9.5 8.5 5.5 8.0 5.5 7.7 6.7 7.6 03

10 B21DCCN331 Hoàng Sỹ Hào E21CQCN03-B 9.0 8.8 9.0 8.7 8.0 7.0 9.0 8.8 8.2 8.5 03

11 B21DCVT188 Đậu Quang Hiếu E21CQCN03-B 9.0 7.5 9.2 8.3 5.0 6.0 7.5 7.0 6.4 7.4 03

12 B21DCCN395 Tống Việt Hoàng E21CQCN03-B 10.0 9.5 9.5 9.5 7.0 7.0 7.5 9.8 7.8 8.7 03

13 B21DCVT225 Lê Gia Huy E21CQCN03-B 9.0 7.5 9.8 8.8 8.5 4.5 6.0 7.0 6.5 7.6 03

14 B21DCDT115 Trần Quốc Huy E21CQCN03-B 9.0 7.5 8.0 8.0 3.0 4.5 6.5 7.5 5.4 6.7 Không đạt 03

15 B21DCVT024 Nguyễn Duy Hưng E21CQCN03-B 9.0 7.0 9.7 8.4 5.5 6.0 5.5 5.0 5.5 7.0 03

16 B21DCVT222 Phạm Việt Hưng E21CQCN03-B 9.0 8.0 9.8 8.1 6.5 8.0 4.0 9.0 6.9 7.7 03

17 B21DCDT117 Đinh Gia Khánh E21CQCN03-B 9.0 9.0 9.6 9.0 5.0 6.5 8.0 9.0 7.1 8.1 03

18 B21DCVT252 Phạm Hoàng Đăng Khoa E21CQCN03-B 9.0 8.0 9.2 8.6 6.0 7.0 7.0 8.0 7.0 7.8 03

19 B21DCCN069 Trần Đình Khoa E21CQCN03-B 9.5 7.0 9.0 8.0 7.0 6.0 6.5 6.0 6.4 7.3 03

20 B21DCCN468 Trần Trung Kiên E21CQCN03-B 7.5 7.5 8.4 8.8 7.0 8.0 7.0 7.0 7.3 7.8 03

21 B21DCVT031 Nguyễn Ngọc Long E21CQCN03-B 10.0 9.0 7.7 8.0 7.5 7.0 7.5 9.0 7.8 8.1 03

22 B21DCVT291 Lê Quang Minh E21CQCN03-B 9.0 9.0 9.6 7.8 6.0 5.5 9.0 8.5 7.3 7.9 03

23 B21DCCN534 Phạm Đức Minh E21CQCN03-B 9.0 8.5 8.8 8.4 6.0 8.5 8.0 9.0 7.9 8.2 03

24 B21DCCN543 Dương Tuấn Nam E21CQCN03-B 10.0 9.5 9.8 9.0 8.5 8.0 8.5 9.5 8.6 9.0 03

25 B21DCVT329 Doãn Hưng Nguyên E21CQCN03-B 10.0 7.0 8.8 9.0 5.0 6.5 4.0 6.5 5.5 7.1 03

26 B21DCVT333 Trần Đức Nguyên E21CQCN03-B 9.0 7.0 9.6 8.5 6.0 6.0 5.5 6.5 6.0 7.2 03

27 B21DCVT348 Nguyễn Quang Phúc E21CQCN03-B 9.0 9.0 9.6 8.6 7.5 5.5 7.5 8.8 7.3 8.1 03

28 B21DCCN620 Vũ Hồng Quân E21CQCN03-B 9.0 8.0 8.0 9.0 4.0 5.5 6.0 7.0 5.6 7.1 03

29 B21DCDT199 Nguyễn Đức Tài E21CQCN03-B 8.0 7.5 7.5 7.0 5.5 5.5 7.5 7.0 6.4 6.9 03

30 B21DCCN676 Đỗ Đức Thành E21CQCN03-B 9.0 8.5 9.8 8.5 7.0 8.5 7.0 8.5 7.8 8.3 03

31 B21DCDT211 Trương Minh Thành E21CQCN03-B 9.0 7.0 9.6 7.8 2.5 5.0 4.0 5.0 4.1 6.1 Không đạt 03

32 B21DCDT205 Lê Đức Thắng E21CQCN03-B 9.0 7.5 9.5 8.6 6.5 6.5 7.5 7.5 7.0 7.8 03

33 B21DCDT206 Nguyễn Văn Thắng E21CQCN03-B 10.0 8.5 9.5 8.4 6.5 5.5 7.5 8.5 7.0 7.9 03

34 B21DCCN704 Lê Minh Tiến E21CQCN03-B 9.0 7.5 8.5 8.5 8.0 4.5 7.0 9.5 7.3 7.8 03

35 B21DCCN735 Phan Hoàng Trung E21CQCN03-B 10.0 9.5 9.2 9.5 7.0 7.0 9.0 9.8 8.2 8.8 03

36 B21DCCN751 Nguyễn Lê Anh Tú E21CQCN03-B 8.0 7.5 8.4 8.7 5.0 4.5 6.5 7.5 5.9 7.1 03

37 B21DCDT235 Dương Kim Tùng E21CQCN03-B 8.0 9.0 8.8 9.0 5.5 5.0 7.5 9.0 6.8 7.8 03

38 B21DCCN782 Hoàng Thị Mỹ Uyên E21CQCN03-B 10.0 9.0 9.0 9.5 6.5 7.0 6.5 8.5 7.1 8.2 03

39 B21DCVT050 Nguyễn Đăng An E21CQCN04-B 9.0 7.8 8.6 7.8 7.5 3.5 7.5 8.0 6.6 7.3 Không đạt 04

40 B21DCVT004 Phạm Nguyễn Duy Anh E21CQCN04-B 9.0 9.2 8.0 8.5 8.5 8.5 7.5 6.5 7.8 8.2 04

41 B21DCDT044 Ngô Trọng Hải Bình E21CQCN04-B 9.0 9.3 8.8 9.0 7.0 6.0 7.5 8.0 7.1 8.1 04

42 B21DCCN185 Cao Huy Cương E21CQCN04-B 10.0 9.3 9.4 9.0 8.5 9.5 7.5 8.5 8.5 8.9 04

43 B21DCCN195 Trần Viết Cường E21CQCN04-B 9.0 8.4 8.3 6.0 5.5 5.5 6.5 6.5 6.0 6.6 04

44 B21DCVT147 Trần Danh Dũng E21CQCN04-B 9.0 9.0 8.2 6.5 4.0 9.5 6.5 5.5 6.4 7.0 04
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45 B21DCDT062 Phạm Thành Đạt E21CQCN04-B 10.0 8.5 8.6 7.3 6.0 5.0 7.0 6.0 6.0 7.0 04

46 B21DCVT103 Nguyễn Minh Đăng E21CQCN04-B 9.0 9.0 9.0 7.3 8.0 8.0 7.5 7.5 7.8 8.0 04

47 B21DCAT064 Lê Xuân Đông E21CQCN04-B 9.0 9.8 8.4 7.0 5.5 5.5 8.0 7.5 6.6 7.3 04

48 B21DCDT068 Tô Minh Đức E21CQCN04-B 9.0 9.4 9.1 8.5 8.5 8.5 7.5 7.5 8.0 8.4 04

49 B21DCVT168 Nguyễn Trường Giang E21CQCN04-B 9.0 9.5 8.2 7.3 8.5 8.0 7.5 6.5 7.6 7.8 04

50 B21DCVT180 Nguyễn Tự Hào E21CQCN04-B 8.0 7.7 8.0 6.5 4.0 3.5 4.5 6.0 4.5 5.8 Không đạt 04

51 B21DCCN349 Đặng Trung Hiếu E21CQCN04-B 9.0 9.1 9.1 8.0 8.5 8.5 7.5 7.0 7.9 8.2 04

52 B21DCVT190 Đỗ Minh Hiếu E21CQCN04-B 9.0 8.5 7.7 6.8 7.5 7.0 7.0 7.0 7.1 7.3 04

53 B21LKCN003 Hoàng Minh Hiếu E21LKCN 9.0 8.9 8.3 7.5 7.5 9.5 6.0 6.0 7.3 7.7 04

54 B21DCCN367 Nguyễn Xuân Hiếu E21CQCN04-B 9.0 9.0 8.4 6.3 7.5 5.5 6.5 7.5 6.8 7.2 04

55 B21LKCN002 Trần Quang Học E21LKCN 8.0 9.2 8.7 7.0 7.5 5.5 7.5 7.5 7.0 7.4 04

56 B21DCDT104 Nguyễn Mạnh Hùng E21CQCN04-B 10.0 8.4 8.3 8.0 5.5 7.0 5.5 7.0 6.3 7.3 04

57 B21DCDT110 Đường Gia Huy E21CQCN04-B 8.0 8.8 8.7 7.8 5.5 6.0 7.0 5.5 6.0 7.1 04

58 B21DCVT229 Nguyễn Đức Huy E21CQCN04-B 10.0 8.4 8.6 6.3 6.5 7.0 7.5 6.5 6.9 7.2 04

59 B21DCAT106 Nguyễn Xuân Khải E21CQCN04-B 10.0 8.1 9.1 5.8 8.0 8.5 7.0 7.5 7.8 7.6 04

60 B21DCAT112 Nguyễn Hồng Nam Khánh E21CQCN04-B 8.0 8.7 9.2 7.5 7.5 7.0 7.5 7.5 7.4 7.8 04

61 B21DCAT113 Lê Minh Khương E21CQCN04-B 9.0 8.8 8.3 7.3 5.0 5.5 6.5 6.5 5.9 6.9 04

62 B21DCVT263 Vương Tuấn Kiệt E21CQCN04-B 9.0 9.0 8.2 7.8 8.0 5.5 7.0 7.5 7.0 7.6 04

63 B21DCDT144 Lương Đức Mạnh E21CQCN04-B 9.0 8.8 8.4 7.5 4.0 4.0 7.5 7.0 5.6 6.8 04

64 B21DCVT288 Hà Gia Minh E21CQCN04-B 9.0 8.1 7.3 7.3 5.5 7.5 7.5 5.5 6.5 7.1 04

65 B21DCAT013 Nguyễn Nhật Minh E21CQCN04-B 9.0 7.4 7.5 8.5 5.5 6.5 8.0 7.0 6.8 7.5 04

66 B21DCCN536 Trần Thế Minh E21CQCN04-B 9.0 8.2 8.1 6.8 8.0 6.5 7.5 7.0 7.3 7.4 04

67 B21DCVT312 Nguyễn Thành Nam E21CQCN04-B 9.0 8.4 8.5 7.5 5.5 4.5 7.0 7.5 6.1 7.1 04

68 B21DCVT330 Dương Đình Nguyên E21CQCN04-B 9.0 8.2 8.1 8.3 3.5 7.0 7.5 7.5 6.4 7.4 Không đạt 04

69 B21DCAT016 Trần Phương Nhi E21CQCN04-B 6.0 9.1 8.4 7.0 7.5 4.5 8.0 8.5 7.1 7.4 04

70 B21DCCN598 Nguyễn Quang Phước E21CQCN04-B 10.0 9.1 8.6 5.8 7.0 7.0 7.0 8.0 7.3 7.4 04

71 B21DCCN108 Đỗ Xuân Sơn E21CQCN04-B 8.0 7.0 8.5 7.8 4.5 4.0 7.0 8.0 5.9 6.9 04

72 B21DCDT200 Phùng Tiến Tài E21CQCN04-B 8.0 8.1 8.1 8.0 6.0 8.0 5.5 5.5 6.3 7.2 04

73 B21DCVT398 Bùi Quang Thành E21CQCN04-B 9.0 8.1 7.8 7.3 4.5 5.0 7.5 6.5 5.9 6.8 04

74 B21DCAT176 Lê Trung Thành E21CQCN04-B 9.0 7.4 7.8 7.3 4.5 5.5 7.5 6.5 6.0 6.8 04

75 B21DCCN685 Nguyễn Văn Thi E21CQCN04-B 8.0 8.7 8.5 9.3 7.0 6.5 7.5 8.0 7.3 8.1 04

76 B21DCCN713 Hoàng Minh Toàn E21CQCN04-B 9.0 8.1 8.2 6.5 4.5 4.5 7.5 7.0 5.9 6.7 04

77 B21DCDT222 Nguyễn Đức Toàn E21CQCN04-B 9.0 8.1 8.6 7.0 7.5 6.5 8.5 8.0 7.6 7.7 04

78 B21DCCN737 Vũ Quốc Trung E21CQCN04-B 9.0 9.6 8.9 6.8 7.5 7.0 7.5 8.0 7.5 7.8 04

79 B21DCCN755 Bùi Duy Tuấn E21CQCN04-B 9.0 8.7 8.4 7.3 8.5 8.5 6.5 7.0 7.6 7.8 04

80 B21DCDT233 Nguyễn Đức Tuấn E21CQCN04-B 9.0 8.8 8.3 6.5 7.5 4.5 7.5 7.5 6.8 7.2 04

81 B21DCDT238 Nguyễn Sơn Tùng E21CQCN04-B 8.0 9.3 9.2 8.5 8.5 9.5 8.5 8.5 8.8 8.8 04

82 B21DCCN798 Nguyễn Quang Vũ E21CQCN04-B 9.0 9.5 9.2 8.5 8.5 9.5 9.0 8.0 8.8 8.8 04

83 B21LKCN001 Khúc Tuấn Anh E21LKCN 10.0 9.1 9.0 7.8 9.0 9.5 9.0 10.0 9.4 9.0 04

84 B21DCVT051 Nguyễn Trường An E21CQCN05-B 9.0 9.1 9.2 9.1 7.0 9.0 8.5 9.0 8.4 8.8 05

85 B21DCCN159 Tạ Tương Việt Anh E21CQCN05-B 9.5 9.3 9.4 9.9 9.0 10.0 8.5 8.0 8.9 9.3 05

86 B21DCVT084 Đoàn Duy Chinh E21CQCN05-B 10.0 8.8 9.1 8.4 8.0 6.5 8.0 7.5 7.5 8.1 05

87 B21DCVT094 Đặng Đức Cường E21CQCN05-B 9.0 9.4 9.3 9.7 7.5 8.5 7.5 6.5 7.5 8.5 05

88 B21DCVT139 Bùi Trung Dũng E21CQCN05-B 9.0 9.3 9.1 9.1 6.5 9.0 8.5 8.5 8.1 8.6 05

89 B21DCCN287 Nguyễn Thái Dương E21CQCN05-B 9.0 8.7 8.6 8.7 6.5 9.0 8.5 8.0 8.0 8.4 05

90 B21DCVT112 Đỗ Tiến Đạt E21CQCN05-B 9.0 9.1 9.1 9.1 6.0 8.5 8.0 7.5 7.5 8.3 05

91 B21DCVT113 Hoàng Văn Đạt E21CQCN05-B 9.0 8.2 7.5 7.8 5.5 8.0 7.0 6.0 6.6 7.3 05

92 B21DCAT061 Trần Tiến Đạt E21CQCN05-B 9.0 8.8 8.6 8.8 7.0 7.5 8.0 7.0 7.4 8.1 05
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93 B21DCVT134 Nguyễn Anh Đức E21CQCN05-B 9.0 8.4 8.9 9.1 8.5 8.5 7.0 8.0 8.0 8.5 05

94 B21DCCN320 Nguyễn Nam Hải E21CQCN05-B 9.0 8.5 9.0 8.8 6.0 9.0 7.5 8.0 7.6 8.2 05

95 B21DCAT084 Nguyễn Vĩnh Hiệp E21CQCN05-B 9.0 8.6 8.4 8.1 6.5 7.0 7.5 8.0 7.3 7.8 05

96 B21DCDT093 Nguyễn Đình Hiếu E21CQCN05-B 9.0 8.8 9.1 9.4 6.5 8.5 7.0 7.5 7.4 8.3 05

97 B21DCDT096 Vũ Minh Hiếu E21CQCN05-B 8.0 8.4 9.4 8.8 7.0 8.5 8.5 8.0 8.0 8.4 05

98 B21DCCN419 Trần Mạnh Hùng E21CQCN05-B 9.0 8.7 8.8 9.7 6.5 7.0 7.0 7.5 7.0 8.1 05

99 B21DCVT224 Hà Nhật Huy E21CQCN05-B 9.0 8.8 9.2 8.1 6.5 7.0 7.0 8.5 7.3 7.9 05

100 B21DCVT236 Nguyễn Văn Huy E21CQCN05-B 9.0 8.4 9.3 7.8 6.0 5.0 8.0 8.0 6.8 7.6 05

101 B21DCVT220 Nguyễn Quốc Hưng E21CQCN05-B 9.0 8.8 8.4 8.8 7.5 10.0 7.5 7.0 8.0 8.4 05

102 B21DCVT246 Bùi Duy Khánh E21CQCN05-B 9.0 9.1 8.8 10.0 7.5 7.5 7.0 8.0 7.5 8.5 05

103 B21DCDT121 Nguyễn Hữu Khánh E21CQCN05-B 9.0 8.9 9.3 5.8 6.5 8.0 8.0 8.0 7.6 7.5 05

104 B21DCCN463 Nguyễn Lâm Kiên E21CQCN05-B 10.0 9.0 9.2 8.4 7.5 7.5 8.0 8.5 7.9 8.4 05

105 B21DCAT116 Nguyễn Khởi Lâm E21CQCN05-B 8.0 8.3 8.6 8.9 8.0 7.0 6.5 8.5 7.5 8.1 05

106 B21DCCN812 Nguyễn Thế Mạnh E21CQCN05-B 9.0 8.7 9.0 9.3 7.0 7.5 7.5 7.0 7.3 8.2 05

107 B21DCVT289 Hồ Đức Minh E21CQCN05-B 9.0 7.8 8.8 7.8 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.6 05

108 B21DCCN091 Phạm Công Minh E21CQCN05-B 9.0 8.8 9.4 8.4 6.5 8.5 8.0 8.0 7.8 8.3 05

109 B21DCDT150 Trần Nhật Minh E21CQCN05-B 9.0 9.5 8.6 8.7 9.0 9.0 8.0 7.5 8.4 8.6 05

110 B21DCDT154 Nguyễn Hà My E21CQCN05-B 9.0 8.3 9.0 7.5 7.0 6.5 8.0 8.0 7.4 7.8 05

111 B21DCVT318 Bùi Đức Nghĩa E21CQCN05-B 9.0 9.2 9.2 9.6 7.0 7.5 7.0 9.0 7.6 8.5 05

112 B21DCDT160 Sỹ Đức Nguyên E21CQCN05-B 5.0 6.8 8.5 8.8 7.0 8.5 8.0 6.0 7.4 7.7 05

113 B21DCDT165 Nguyễn Thành Phát E21CQCN05-B 9.0 8.4 9.2 7.5 5.5 8.5 8.0 9.0 7.8 8.0 05

114 B21DCAT155 Nguyễn Hồng Quân E21CQCN05-B 10.0 9.2 9.4 9.1 7.0 7.0 8.5 9.0 7.9 8.6 05

115 B21DCVT381 Nguyễn Hữu Sơn E21CQCN05-B 9.0 8.5 8.3 8.4 7.0 6.0 7.0 7.0 6.8 7.6 05

116 B21DCAT174 Phạm Huy Thái E21CQCN05-B 9.0 8.9 9.2 9.1 7.5 6.5 7.0 8.0 7.3 8.2 05

117 B21DCCN675 Đặng Hữu Thành E21CQCN05-B 7.0 7.5 8.5 9.1 6.0 6.0 6.0 8.0 6.5 7.5 05

118 B21DCVT402 Nguyễn Tiến Thành E21CQCN05-B 9.0 8.2 8.8 8.1 7.0 7.5 7.5 8.0 7.5 7.9 05

119 B21DCCN688 Nguyễn Trọng Thiện E21CQCN05-B 9.0 8.9 8.9 9.2 5.5 8.0 7.5 8.0 7.3 8.2 05

120 B21DCAT185 Nguyễn Trần Trí E21CQCN05-B 9.0 9.2 9.3 9.1 8.0 8.5 7.5 8.5 8.1 8.6 05

121 B21DCVT442 Nguyễn Đức Anh Tú E21CQCN05-B 7.0 9.0 9.2 8.8 7.0 7.5 7.5 8.5 7.6 8.2 05

122 B21DCVT443 Đỗ Quang Tuấn E21CQCN05-B 9.0 8.6 9.3 8.8 6.5 6.5 8.0 8.0 7.3 8.1 05

123 B21DCAT216 Đoàn Nguyễn Thanh Tùng E21CQCN05-B 7.0 8.4 8.5 9.6 9.0 8.0 8.5 8.0 8.4 8.6 05

124 B21DCCN773 Phạm Thanh Tùng E21CQCN05-B 9.0 8.4 9.0 9.1 6.5 7.5 8.0 7.5 7.4 8.2 05

125 B21DCDT239 Trần Quang Tùng E21CQCN05-B 8.0 9.1 9.1 8.8 6.5 7.0 8.0 8.0 7.4 8.1 05

Ngô Thị Minh Thu Trịnh Thị Hằng Trần Thị Mỹ Hạnh

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2022

CÁN BỘ KHỚP PHÁCH TRƯỞNG TRUNG TÂM

SỐ 1                                SỐ 2
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Mã MH Nhóm thi
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KT CC ĐCT Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ

Tiếng Anh 

(Course 

1_CLC)

Nhóm thi: #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF!

Đạt
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Lớp Sỹ số

Vi phạm quy chế thi Vắng thi Thi lại

Học phần
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Tiếng Anh 

(Course 

1_CLC)

Nhóm thi: #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF!

Lớp Sỹ số
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Ko có SV này trong data

Đạt
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Đạt
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0 #REF! #REF! #REF!

Thi đạtHọc lại
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